BẢNG TÓM TẮT: CHẤT KHỬ KHUẨN VÀ NỒNG ĐỘ VỆ SINH KHỬ KHUẨN
	ÁP DỤNG
	TẦN SUẤT
	NỒNG ĐỘ CLOR
	CÁCH PHA DUNG DỊCH

	
	
	
	Cloramin B 25% cho 05 lít nước
	Nước Javel theo hướng dẫn nhà sản xuất
	Cloramin B 70% cho 05 lít nước
	Canxihypoclorde
05 lít nước

	· Vệ sinh: đồ chơi, học cụ, bếp ăn.
· Khử khuẩn khi không có bệnh (bề mặt nhiễm bẩn ít).
· Ngâm dụng cụ trong 20 phút.
	Mỗi ngày
Mỗi tuần
	0.05%
	2.5 muỗng cà phê
	Theo hướng dẫn ghi trên nhãn
	3.6 g # 01 muỗng cà phê
	3.6 g # 01 muỗng cà phê

	· Khử khuẩn khi không có bệnh (bề mặt nhiễm bẩn nhiều)
· Ngâm dụng cụ trong 10 phút

	Mỗi tuần
	0.1%
	5 muỗng cà phê
	02 lần hơn (nước javel)
	7.2 g # 02 muỗng cà phê
	7.2 g # 02 muỗng cà phê

	· Khử khuẩn khi có bệnh
· Xử lý máu, dịch tiết ít
	Mỗi ngày
Mỗi tuần
	0.5%
	25 muỗng
	10 lần hơn (nước javel)
	35 g # 09 muỗng cà phê
	35 g # 09 muỗng cà phê

	Xử lý máu, dịch tiết nhiều
	Mỗi ngày

	1%
	50 muỗng
	20 lần hơn (nước javel)
	70 g # 18 muỗng cà phê
	70 g # 18 muỗng cà phê

	01 muỗng cà phê # 4g



